
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “TÍCH LŨY TÂM AN, MUÔN VÀN QUÀ TẶNG” 

ĐỢT 4 (từ 01/11/2018 đến 28/02/2018) 

ST

T 
Chi nhánh Tên PGD 

Số hợp 

đồng 
Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB HA NOI PGD SO 5 8000027595 VŨ THỊ HẬU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

2 VCB THANH XUAN 
PGD so 02-CN Thanh 

Xuan 
8000028538 GIANG THỊ HẢO Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

3 VCB BAC LIEU VCB BAC LIEU 8000028431 NGUYỄN THỊ ĐÚNG 01 Nồi điện  trị giá 1.000.000 VND 

4 VCB GIA DINH PGD SAIGON PEARL 8000028749 
KIỀU NGUYỆT ĐOAN 

THẢO 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

5 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000028892 NGÔ ĐÌNH CHÍ TRUNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

6 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029017 NGUYỄN THU NGA 
01 Nồi cơm điện trị giá 3.000.000 

VND 

7 VCB THANH CONG PGD LANG HA 8000029020 NGUYỄN HẠNH QUYÊN 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

8 VCB THANH CONG PGD LANG HA 8000029021 PHẠM THỊ DIÊN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

9 SGD PGD DOI CAN 8000029083 NGUYỄN THU HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

10 VCB SOC SON PGD SOC SON 8000029098 TRẦN THỊ TRANG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

11 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000029134 NGUYỄN XUÂN CHÍNH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

12 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000029210 
PHAN THỊ HƯƠNG 

SANG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

13 
VCB TAY CAN 

THO 
PGD LE HONG PHONG 8000029213 

PHẠM THỊ XUÂN 

HƯƠNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

14 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000029215 PHÓ MỸ BỮU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

15 
VCB TAY CAN 

THO 
PGD LE HONG PHONG 8000029218 

PHẠM THỊ XUÂN 

HƯƠNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

16 VCB GIA LAI VCB GIA LAI 8000029227 
NGUYỄN THỊ VÂN 

TRANG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

17 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000029231 PHÓ MỸ BỮU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

18 VCB HO CHI MINH PGD CONG HOA 8000029233 NGUYỄN KIM THANH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

19 VCB HO CHI MINH PGD CONG HOA 8000029234 NGUYỄN KIM THANH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

20 VCB LONG AN VCB LONG AN 8000029264 LƯU VĂN DOANH 01 Nồi điện  trị giá 1.000.000 VND 

21 VCB HA NOI 
PGD SO 9 - TRUNG 

KINH 
8000029276 NGUYỄN KIM HẰNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

22 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029285 NGUYỄN THANH TÚ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

23 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029286 TRẦN THỊ KIM XUÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

24 VCB BINH DUONG PGD NAM TAN UYEN 8000029291 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

25 VCB BINH DUONG PGD NAM TAN UYEN 8000029293 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

26 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029298 HOÀNG HỮU HIẾU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

27 VCB BA DINH VCB BA DINH 8000029300 LÊ MẠNH TUẤN 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

28 SGD 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029327 TRẦN THANH HÀ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

29 VCB THANH CONG  
PGD TRUNG HOA - 

NHAN CHINH 
8000029358 DƯƠNG QUỐC BẢO Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

30 VCB HA TINH VCB HA TINH 8000029363 LÊ THỊ THÚY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

31 VCB NAM BINH VCB NAM BINH 8000029372 TRỊNH VINH MINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 



DUONG DUONG 

32 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000029464 PHẠM THỊ VIỆT HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

33 SGD SGD 8000029471 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HỒNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

34 SGD PGD LE TRONG TAN 8000029472 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

35 VCB BAC GIA LAI VCB BAC GIA LAI 8000029484 BÙI QUANG VŨ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

36 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029486 HUỲNH NGỌC THÚY 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

37 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029488 LƯƠNG NGỌC TIÊN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

38 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029489 BÙI THANH TÙNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

39 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000029493 NGUYỄN TUẤN THANH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

40 VCB BA DINH VCB BA DINH 8000029494 PHẠM THANH HUYỀN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

41 VCB BA DINH  VCB BA DINH  8000029498 NGUYỄN NGỌC THANH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

42 VCB BAC GIA LAI VCB BAC GIA LAI 8000029532 TRẦN THANH TÂM Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

43 VCB BINH DUONG PGD NAM TAN UYEN 8000029547 LÊ THỊ LUÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

44 VCB HAI DUONG PGD SAO DO 8000029558 TRẦN THỊ THƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

45 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000029560 NGUYỄN ĐỨC HẢI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

46 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000029561 CHU THỊ LAN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

47 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000029568 VŨ THÙY DƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

48 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000029573 HOÀNG THỊ DUNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

49 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029582 

NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

50 VCB SOC SON PGD SOC SON 8000029595 NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

51 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029602 NGUYỄN TUẤN DŨNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

52 VCB HAI DUONG PGD SAO DO 8000029611 NGUYỄN THỊ HÀ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

53 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000029613 NGUYỄN THANH NHÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

54 VCB HA TINH VCB HA TINH 8000029626 
DƯƠNG THỊ LAN 

PHƯƠNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

55 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029637 BÙI THỊ MẠNH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

56 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000029657 TRẦN THỊ THUẬN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

57 
VCB CHUONG 

DUONG  
PGD SAI DONG 8000029660 NGUYỄN HỮU VĨ 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

58 VCB PHO HIEN VCB PHO HIEN 8000029662 LƯU THỊ HOÀNG VÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

59 VCB BA DINH VCB BA DINH 8000029664 MAI THÙY DƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

60 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029669 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

61 VCB BA DINH  VCB BA DINH 8000029675 TỐNG THỊ HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

62 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000029680 NGUYỄN THỊ CHINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

63 VCB HA NOI 
PGD SO 8 (NGUYEN 

DU) 
8000029685 

NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG 
01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

64 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000029687 PHẠM HỒNG QUÝ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

65 SGD PGD DOI CAN 8000029689 
NGUYỄN THỊ LAN 

HƯƠNG 
01 Nồi điện  trị giá 1.000.000 VND 

66 VCB PHO HIEN VCB PHO HIEN 8000029692 LÊ THU HÒA 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

67 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029696 BÙI THỊ THU HÀ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

68 VCB THANH CONG  PGD DUY TAN 8000029697 NGUYỄN HẢI PHƯỢNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 



69 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000029682 HỒ PHƯỚC HIẾU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

70 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000029727 ĐÀO THỊ NGỌC QUYÊN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

71 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029728 

ĐINH THỊ NGUYÊN 

BÌNH 
01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

72 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000029731 TRẦN THỊ THÚY VÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

73 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000029735 NGUYỄN THANH HẰNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

74 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000029739 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

75 VCB HA NOI 
PGD SO 10 - LAC 

TRUNG 
8000029753 TRẦN TIẾN THÀNH 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

76 VCB HA NOI 
PGD SO 10 - LAC 

TRUNG 
8000029758 ĐÀO THANH NGA Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

77 VCB THANG LONG PGD Tran Dang Ninh 8000029772 NGUYỄN THỊ THỦY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

78 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029773 PHẠM KHÁNH DUY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

79 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029786 NGUYỄN THỊ MÂY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

80 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000029789 LƯU THỊ HUỆ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

81 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000029793 VÕ THỊ KIM HOA Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

82 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029796 VŨ THỊ NGỌC TÚ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

83 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029798 LÊ THỊ THANH HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

84 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029801 VŨ THỊ NGỌC LAN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

85 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029803 TRẦN THỊ THÁI HÒA Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

86 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000029805 DƯƠNG ANH ĐỨC Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

87 VCB SOC SON 
PGD SOC SON - VCB 

SOC SON 
8000029808 NGUYỄN DUY SINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

88 VCB TRA VINH VCB TRA VINH 8000029812 DƯ THỊ CẨM TÚ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

89 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000029813 LƯU THỊ THU HƯƠNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

90 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000029815 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THOA 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

91 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000029816 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG 
01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

92 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000029819 TỐNG VĂN CƯỜNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

93 SGD 
PGD NGUY NHU KON 

TUM 
8000029823 PHAN THỊ TIỆP Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

94 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000029840 BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

95 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000029842 NGUYỄN XUÂN TIỄM Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

96 SGD SGD 8000029846 NGUYỄN THỊ MINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

97 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000029853 PHẠM XUÂN LONG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

98 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000029856 NGUYỄN THỊ KIM THU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

99 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000029857 
NGUYỄN THỊ KIM 

XUYẾN 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

100 VCB HA NOI PGD SO 4 8000029869 NGUYỄN THỊ LINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

101 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000029871 LÊ PHƯƠNG THẢO 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

102 VCB THANH CONG PGD MY DINH 8000029873 TẠ THÚY NGÀ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

103 SGD PGD LE TRONG TAN 8000029880 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 01 Nồi điện  trị giá 1.000.000 VND 

104 VCB HOANG MAI VCB HOANG MAI 8000029882 TRẦN THỊ VÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

105 VCB SOC SON PGD PHAM HONG 8000029883 NGUYỄN NHƯ HẢO Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 



THAI 

106 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 

THAI 
8000029884 NGUYỄN THỊ MÁI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

107 
VCB CHAU DOC 

(AN GIANG) 

VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 
8000029886 

NGUYỄN THỊ THÙY 

DUNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

108 VCB TAY HO PGD SO 8 8000029907 LÊ THỊ CÚC Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

109 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000029912 NGUYỄN HÀ MAI LINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

110 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000029916 NGÔ THU HƯƠNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

111 SGD PGD LE TRONG TAN 8000029922 NGUYỄN NGỌC MINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

112 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000029925 TRƯƠNG THỊ MƯỜI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

113 VCB SOC SON PGD SOC SON 8000029930 ĐOÀN THỊ DƯỢC Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

114 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000029933 

NGUYỄN THỊ MINH 

CHÂU 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

115 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000029936 TRỊNH KIM LIÊN 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

116 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000029953 TRẦN THỊ THU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

117 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000029954 TRẦN MINH ĐỨC Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

118 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029959 BÙI TẤN QUANG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

119 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000029960 TRẦN NGỌC DIỆP Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

120 VCB TAY HA NOI VCB TAY HA NOI 8000029961 BÙI HUYỀN THU Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

121 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000029962 TRẦN THỊ THU HƯỜNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

122 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000029964 NGUYỄN THỊ XUÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

123 VCB HAI DUONG PGD SAO DO 8000029976 NGUYỄN THỊ NGA Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

124 VCB HAI DUONG PGD SAO DO 8000029977 NGUYỄN THỊ LÝ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

125 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000029979 
NGUYỄN THỊ KIỀU 

OANH 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

126 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000029982 NGUYỄN CÔNG HẠNH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

127 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000029986 VÕ NGỌC CHUNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

128 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000029994 VŨ THỊ LÊ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

129 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000029995 LÝ THỊ BÍCH THỦY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

130 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000030015 NGUYỄN HOÀI ANH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

131 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000030025 
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

XUÂN 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

132 VCB BA DINH  VCB BA DINH  8000030035 CHU THỊ THÙY LINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

133 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000030042 HUỲNH BÁ QUÂN 01 Nồi điện  trị giá 1.000.000 VND 

134 VCB BAC GIANG PGD LUC NGAN 8000030043 ĐINH VĂN HÙNG 
01 Nồi cơm điện trị giá 3.000.000 

VND 

135 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000030045 NGUYỄN THIÊN TRANG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

136 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000030058 NGUYỄN NGỌC THÚY Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

137 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000030060 HỨA THỊ KIM VÂN 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

138 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000030061 PHẠM THỊ NGỌC 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

139 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000030062 VƯƠNG QUỐC CHIẾN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

140 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000030063 
NGUYỄN THỊ NHƯ 

QUỲNH 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

141 VCB DA NANG PGD HOA THUAN 8000029881 NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 



142 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000030070 PHẠM THỊ DIỆP Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

143 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000030075 PHẠM THỊ THU HIỀN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

144 VCB HA TINH VCB HA TINH 8000030081 NGUYỄN THỊ NGỢI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

145 VCB TAY HO PGD SO 8  8000030094 VŨ NGỌC DIỆP Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

146 VCB HAI PHONG VCB HAI PHONG 8000030096 NGÔ THỊ DINH Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

147 VCB HA NOI 
PGD SO 6 - HANG 

PHEN 
8000030104 TRỊNH THỊ YẾN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

148 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000030107 ĐỖ THỊ XUÂN Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

149 VCB QUANG NINH VCB QUANG NINH 8000030130 
NGUYỄN THỊ KIM 

HẰNG 
Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

150 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000030131 ĐẶNG THỊ THU HƯỜNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

151 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000030132 NGUYỄN THỊ MAI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

152 SGD SGD 8000030134 VŨ THỊ THÚY VI Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

153 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000030138 
LƯƠNG THỊ KHÁNH 

HÒA 
01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

154 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000030144 ĐỖ VĂN DỰ Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

155 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000030147 VŨ QUỐC THẮNG 01 Ấm siêu tốc trị giá 500.000 VND 

156 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000030154 PHẠM THỊ THÚY HẰNG Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

157 SGD PGD TRAN PHU 8000030164 TRẦN THỊ THU THẮM Bộ 4 chảo trị giá 300.000 VND 

 


